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1 NB-92878-TS Nguyễn Văn Mạnh Bình Minh 22.50 x Âu Phúc Thắng x

Chi cục Kiểm ngư Vùng I tạm giữ GP 

KTTS của tàu từ ngày 24/4/2026 đến 

ngày 23/10/2026 theo Quyết định số 

0805/QĐ-TG ngày 24/4/2026

2 NB-97879-TS Nguyễn Văn Mạnh Bình Minh 19.50 x Âu Phúc Thắng x

Chi cục Kiểm ngư Vùng I tạm giữ GP 

KTTS của tàu từ ngày 24/4/2026 đến 

ngày 23/10/2026 theo Quyết định số 

0805/QĐ-TG ngày 24/4/2026

3 NB-00084-TS Phạm Văn Phương Bình Minh 12.30 x
Cảng Biên phòng 

Cửa Đáy
x

Tàu mới hết hạn ATKT ngày 

04/05/2026

4 NB-93189-TS Nguyễn Huy Giang Cổ Lễ 49.60 x x
Sông Rạch Cát - Tây 

Ninh
x

Tàu mua từ TP Hồ Chí Minh, đăng ký 

ngày 07/4/2026, chưa hoạt động.

5 NĐ-95679-TS Mai Văn Đại Giao Hưng 29.50 x x x x

Công ty đóng tàu 

thuỷ Hoàng Phong 

(xã Xuân Trường)

x Tạm ngừng hoạt động

6 NĐ-91623-TS Bùi Văn Huy Giao Hưng 15.20 x
Cống số 9 (xã Giao 

Hưng)

Tàu bị chìm từ ngày 14/4/2026, đang 

nằm bờ sửa chữa.

7 NĐ-91335-TS Bùi Văn Kiều Giao Hưng 16.30 x Bến Giao Hưng x
Tàu mới hết hạn ATKT ngày 

12/05/2026

8 NB-92845-TS Cao Văn Chung Giao Ninh 19.50 x
Cống Tiền Phong - 

Rạng Đông
x

Tạm ngừng hoạt động, tàu mới sang 

tên đổi chủ ngày 08/4/2026, đang làm 

thủ tục cập nhật lại dữ liệu tàu cá lên 

hệ thống GSTC
9 NB-92369-TS Nguyễn Công Thương Giao Ninh 15.30 x Âu Hà Lạn x Tạm ngừng hoạt động

10 NĐ-91016-TS Nguyễn Văn Tuấn Giao Ninh 14.00 x Bến cá Giao Phúc x Tàu hết hạn ATKT ngày 16/03/2026

11 NB-91161-TS Trần Văn Cơi Giao Phúc 14.60 x Bến cá Giao Phúc x
Tàu mới hết hạn ATKT ngày 

01/05/2026

12 NĐ-91396-TS Ông Ngọc Đạt Giao Phúc 18.00 x
Âu neo đậu đầm ông 

Cửu
x Tạm ngừng hoạt động

13 NĐ-1117-TS Đinh Văn Linh Giao Phúc 14.00 x x Hải Phòng Tàu mới bán đi Hải Phòng
14 NĐ-92252-TS Nguyễn Văn Bằng Hải An 16.50 x Cảng cá Ninh Cơ x Tạm ngừng hoạt động

15 NĐ-95866-TS Nguyễn Văn Tụng Hải Quang 27.50 x x x x

Cơ sở sửa chữa tàu 

Nam Thiên (xã Hải 

Thịnh)

x Tạm ngừng hoạt động

16 NB-92560-TS Đinh Đức Hiện Hải Thịnh 19.50 x x x Bến Đoán Dung x

Tàu mới đăng ký ngày 16/4/2026, chưa 

hoạt động, đang mua sắm ngư lưới cụ 

và liên hệ nhà cung cấp để lắp đặt 

VMS.
17 NĐ-92388-TS Ngô Công Biền Hải Tiến 21.12 x Bến Ngoan Thưởng x Tạm ngừng hoạt động
18 NĐ-92289-TS Phạm Văn Thắng Hải Tiến 21.10 x Cảng cá Ninh Cơ x Tạm ngừng hoạt động

19 NĐ-95899-TS Nguyễn Văn Thành Hải Tiến 29.50 x x x x

Công ty đóng tàu 

thuỷ Hoàng Phong 

(xã Xuân Trường)

x Tạm ngừng hoạt động

20 NĐ-92658-TS Vũ Văn Thảo Hải Tiến 20.70 x x
Tàu đang bị Trung 

Quốc bắt giữ
Tàu đang bị Trung Quốc bắt giữ

21 NĐ-92662-TS Nguyễn Văn Trinh Hải Tiến 19.85 x Bến cá Tùng Tợ x Tạm ngừng hoạt động 
22 NĐ-92523-TS Nguyễn Văn Trường Hải Tiến 16.20 x Trạm BP CKC x Tạm ngừng hoạt động

23 NB-95559-TS

Công ty TNHH DVHC 

nghề cá Quang Huy 

(Ngô Thị Hiền)

Hải Xuân 46.00 x

TP Hồ Chí Minh, 

đang làm thủ tục cấp 

GCN ATTP

x Tạm ngừng hoạt động 

24 NĐ-92088-TS Vũ Văn Hưng Hải Xuân 24.90 x Bến Quang Dầu x Tạm ngừng hoạt động
25 NĐ-92500-TS Bùi Văn Thái Hải Xuân 23.20 x Bến phà Thịnh Long x Tạm ngừng hoạt động
26 NĐ-92517-TS Bùi Văn Thái Hải Xuân 22.80 x Bến phà Thịnh Long x Tạm ngừng hoạt động
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27 NB-92550-TS Nguyễn Văn Trường Hải Xuân 15.00 x Cảng cá Ninh Cơ x
Tàu mới đăng ký ngày 16/4/2026, chưa 

hoạt động.

28 NĐ-93195-TS Lại Văn Đằng Nghĩa Lâm 19.80 x Âu Phúc Thắng x
Tàu mới hết hạn ATKT ngày 

02/05/2026

29 NĐ-93196-TS Lại Văn Đằng Nghĩa Lâm 17.40 x Âu Phúc Thắng x
Tàu mới hết hạn ATKT ngày 

02/05/2026

30 NĐ-93314-TS Lại Văn Lân Nghĩa Lâm 19.70 x x x
Xã Quỳnh Phú, tỉnh 

Nghệ An

Đã bán cho ông Bùi Quý (xã Quỳnh 

Phú, tỉnh Nghệ An). Ông Bùi Quý đã 

bán cho cơ sở sửa chữa tàu cá của ông 

Nguyễn Văn Thung (xóm Thọ Thành, 

xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) để tháo 

bán sắt vụn. UBND xã Quỳnh Phú đã 

giao trách nhiệm cho ông Bùi Quý liên 

hệ phối hợp với ông Lại Văn Lân để 

làm thủ tục xóa đăng ký giải bản tàu 

cá.

31 NĐ-93315-TS Lại Văn Lân Nghĩa Lâm 17.30 x x
Lạch Vạn (xã Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An)

Đã bán cho ông Bùi Quý, xã Quỳnh 

Phú tỉnh Nghệ An. Ông Bùi Quý giao 

cho ông Lê Văn Lợi (xã Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An, SĐT: 0963558946) 

quản lý tàu cá. UBND xã Quỳnh Phú 

đã giao trách nhiệm cho ông Bùi Quý 

liên hệ với ông Lê Văn Lợi cùng phối 

hợp với ông Lại Văn Lân để làm thủ 

tục xóa đăng ký giải bản tàu cá.

32 NĐ-93405-TS Nguyễn Văn Nam Nghĩa Lâm 21.50 x Thanh Hóa

Chi cục Kiểm ngư Vùng I tạm giữ GP 

KTTS của tàu từ ngày 24/4/2026 đến 

ngày 23/10/2026 theo Quyết định số 

0803/QĐ-TG ngày 24/4/2026

33 NĐ-93406-TS Nguyễn Văn Nam Nghĩa Lâm 18.10 x Thanh Hóa

Chi cục Kiểm ngư Vùng I tạm giữ GP 

KTTS của tàu từ ngày 24/4/2026 đến 

ngày 23/10/2026 theo Quyết định số 

0803/QĐ-TG ngày 24/4/2026

34 NB-00408-TS Đinh Văn Đông Rạng Đông 14.00 x
Âu neo đậu Phúc 

Thắng
x

Tàu mới hết hạn ATKT ngày 

28/04/2026

35 NĐ-93083-TS Bùi Văn Nam Rạng Đông 20.50 x Âu Phúc Thắng x

Tàu mới hết hạn ATTP ngày 

04/05/2026, đang làm thủ tục cấp GCN 

ATTP.

36 NĐ-93084-TS Bùi Văn Nam Rạng Đông 23.65 x Âu Phúc Thắng x

Tàu mới hết hạn ATTP ngày 

04/05/2026, đang làm thủ tục cấp GCN 

ATTP.
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